Knauf — Mot trong nhitng Tap doan chuyén cung cap Gidi phap vat lidu nhe hang dau thé gidi.
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Ghi chti: Théng tin trong cun tai lidu nay nham phuc vy
1y va muc dich strdung. Hay lién hé Dai dién Knauf gin nh

Taii liéu thudc s& hitu cda Céng ty TNHH Knauf Viét Nam. Lén c@p nhat: Thdng 04/2026

NHA MAY HO CHI MINH:

L6 B3a, Khu c6ng nghiép Hiép Phudc,
Xa Hiép Phudc,

TP. Hb Chi Minh, Vigt Nam

Tel: +84 28 3781 8439
+84 28 3781 8440

com/knaufvietnam

VAN PHONG HA NQI:

Tang 8, Thép 2, Toa Capital Place,
29 Liéu Giai, Ngoc Ha,

TP. Ha Noji, Viét Nam

+84 24 37918412
+84 2437918413
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Khu dat CN 4.4A, Khu c6l g nghiép Binh Vi,
KKT Binh V(i - Cat Hai, Phuting Déng Hai,
TP. Hai Phong, Viét Nam
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c dich tham khao. TAt ¢ cac san phdm, quy céch, va yéu cAu kj thuat cd thé s& thay déi tiry theo khu vuc dia
& nhan dugc cac tuvan va hé trg vé cac san pham va gidi phap cdia Cong ty.
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GLASS-MAT

Tdm Thach Cao Chiu Nudc

Build on us.
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San phdm Giadi phdp

GLASS-MAT GIAI PHAPTIN (A Y DEN TUBUC

Chuyén dung cho khu vuc bdn hd, chiu nudc B A o H A NH 5/ N Am

Tam Thach Cao Chiu Nudc Glass-Mat Compliance
Tém Thach cao Chiju nudc GLASS-MAT dugc thiét ké va san . QCVN 16:2023/BXD
xuat theo cdng ngh& hién dai, ngoai nhing tinh nang co ban TCUN 8256:2022 . R ) .
cla tdm thach cao nhu vat liéu nhe, khong chay, con ¢6 kha : ) Giai phap dong bd Khang moc hiéu qua 0 Chiu nudc vuat troi
nang chiu nudc va khang mdc cung cap cac g|a| phap tranva .« ASTMC1177
vach ngdn trong khu vuc chiu tac dong tryc tiép clia nudc. . ASTMD3273
Uu diém \ Giai phap Hé Tran
. Kha nang chiu nudc va khang mac vugt trdi véi bé mat soi . .
— 9 N g o o Gidi phiap Ha p s L Khoang cach thanh chinh toi Khoang cach thanh phu tdi
thay tinh vé ca. 1al phap He Dbo day tam Sé 160 t4 A A
N T - VIBM ™ 0 ldp tam da - tdm cach tam da - tam cach tam
. Vat lieu thach cao gitip dé dang cat va udn cong, giam co GCVN 162023 ran (mm) (mm) (*) (mm)
ngé6t mdi ndi gay nit so véi tAm xi mang truyén théng.
- Thuong hiéu Btic, bén vimg theo thai gian. Bao quan & Thi cong lap dit Ultra 9.5 1 1000 406
B 2 X s Bao quan va thi cong lap dat trong dleu kién kho rdo,
S,an pham dong bo tir Knauf ) khéng am uGt (chiu tac dong cia mua, thdm, kém théng Pro V//Pro V+ 95 1 900 406
Tam thach cao chju nudc Glass-Mat nén dugc lap dat vai gié trong didu kién do am cao kéo dal) Vui long tham
hé khung xuong kim loai tran va vach ngan Knauf hoac khao thém trong Tai liéu ky thuat san pham va Huéng
dugc chap thuan bdi Knauf dé dat hiéu qua cao nhat. dan thi céng l3p dat. Suprawall 9.5/12.7 1 406 N/A

Cdc gid tri trong bdng L& kich thudc danh nghia

(*) Khoding cdich budc khung cén dugc tinh todn phis hop diéu kién thi cdng thuc té..

. ) . Gid trj tham khdo khi st dung ddng b san phém tir tép doain Knauf.

b6 day (mm) Chiéu réng (mm) Chiéu dai (mm) Loai canh Gidi phdp cho hé trdn bdn hé, tham khdo thém trong tai liéu ky thudt Knauf System+,

B& mdt tdm Glass-Mat sau khi ldp ddt, cdin dugc ba bét va son hodn thién trudc khi dua vao st dung.

Quy cich san pham

9.5 1220 2440 Canh vudng
Giai phap Hé Vach
12.7 1220 2440 Canh vuéng ; ; ) a . = P L
Gidiphap Kichthuckhung  S816pkhungx S8 16p tdm x Tongdd  Chiéucao Chong Cach am,
Cdic kich thudc trong bdng L& gid tri danh nghia H& Vich SupraWall Budc khung bo day tdm dayvach vachtdida chay El(*) STC/Rw
San phdm ngodii quy cdch duoc san xudt theo don ddt hang : (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (phat) (**) (dB)
64 1x@610 1x12.7 92 3.8 45 44
76 1x@610 1x12.7 104 4.2 45 45
SafeWALL
92 1x@610 1x12.7 120 5.0 45 45
102 1x@610 1x12.7 130 5.3 45 45
64 2x@610 2x12.7 205 2.8 60 56
QuietWALL 76 1x@610 2x12.7 129 3.7 60 51
92 1x@610 2x12.7 145 4.6 60 52
KNAUF GLASS-MAT Cdc gid trj trong bdng L& kich thudc danh nghia

Vdch ngdn trong nha tai khu vuc ém uGt v khéng chiu tdi

Mau sdc thc té cua san pham vuilong tham khao trén tam mau. Strdung tém Glass mat cho [6p ngodii cling, noi bé méit vdch ngéin tiép xdc véi nudc, cdn duoc xtrly hoan thién theo yéu cdu ky thudt trudc khi dua véo

strdung
CERTIFIED @9 CERTIFIED @ CERTIFIED @ (*) Gid tri tham khdo khi strdung ddng bd sGn phém tir téip doain Knauf
1SO 9001 1SO 14001 . 1SO 45001 (**) S&rdung béng Knauf Insulation 50 x 24 kg/m®, tham khdo thém trong tai liéu ki thudt Knauf System+
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	Knauf – Một trong những Tập đoàn chuyên cung cấp Giải pháp vật liệu nhẹ hàng đầu thế giới.
	Knauf, Tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng gốc thạch cao đến từ CHLB Đức, hoạt động kinh doanh tại 90 quốc gia trên thế giới, đã sở hữu Sheetrock – một phần trong thương vụ mua lại USG năm 2018. Thương vụ sáp nhập này đã củng cố vị thế của Tập đoàn, tạo cơ hội để Knauf có khả năng cung cấp các Sản phẩm và Giải pháp vật liệu nhẹ với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ Khách hàng xây dựng các công trình và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
	Knauf – Một trong những thương hiệu hàng đầu đến từ CHLB Đức giúp thiết kế Không gian sống an toàn và tiện nghi hơn.
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